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             ỦY BAN NHÂN DÂN 
             TỈNH THANH HÓA 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, 
        THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
                 

               Số: 188  /KH-ĐVTDT 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

           Thanh Hóa, ngày  20  tháng  02  năm 2023  

 

 

KẾ HOẠCH 
Về việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển Chương trình đào tạo trình độ 

đại học và sau đại học năm 2023                                                                                                        
 

 Căn cứ Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về Quy định chuẩn Chương trình đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành 
Chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về việc ban hành 
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 về việc ban hành Quy 
chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1330/QĐ-ĐVTDT ngày 01/11/2021 về việc ban hành Quy 
định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-ĐVTDT 29/12/2021 ban hành Quy định đào 
tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;  

Căn cứ đề nghị của Ban chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình đào tạo và 
chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ chính quy. 

Nhà trường xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển 
chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học áp dụng cho khoá tuyển sinh từ tháng 
8/2023 như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu 

 - Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT trình độ đại học áp dụng cho 
khoá tuyển sinh từ tháng 8 năm 2023 theo lộ trình 2 năm vi chỉnh 1 lần, gồm: 01 
chương trình đào tạo tiến sĩ; 02 Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; 18 CTĐT trình 
độ đại học hiện hành và 02 CTĐT trình độ đại học ngành mới mở 10/1/2023.  

- Việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT trình độ đại học phù hợp 
với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của 
người học, nhà tuyển dụng và yêu cầu xã hội. Triển khai thực hiện theo đúng hướng 
dẫn của các văn bản quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng giáo dục. 

 2. Nội dung rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT 

- 01 CTĐT trình độ tiến sĩ: thực hiện vi chỉnh trên cơ sở rà soát CTĐT mở 
ngành tháng 12/2021. 

- 02 CTĐT trình độ thạc sĩ: thực hiện vi chỉnh trên cơ sở rà soát CTĐT hiện 
hành năm 2021. 
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- 18 CTĐT trình độ đại học hiện hành và 02 CTĐT trình độ đại học ngành mới 
mở 10/1/2023.  

+ Đối với 4 CTĐT đã thực hiện đánh giá ngoài, bao gồm: Giáo dục mầm non, 
Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Quản lý nhà nước thực hiện vi chỉnh trên cơ sở 
rà soát CTĐT ban hành năm 2019, 2021 theo lộ trình kiểm định. 

+ Đối với 14 CTĐT chưa thực hiện đánh giá ngoài gồm: Thanh nhạc, Luật, 
Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh thực hiện vi chỉnh trên cơ sở rà soát CTĐT ban 
hành năm 2021.  

+ Đối với 02 CTĐT mới Giáo dục tiểu học và Sư phạm tin học tùy theo mức độ 
đổi mới CTĐT và điều kiện thực tế, việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTĐT so với đề 
án mở ngành có thể thực hiện linh hoạt, phù hợp. Hoàn thiện các sản phẩm theo quy 
định, gồm: Chuẩn đầu ra, Khung chương trình, phân công giảng viên, Chương trình 
đào tạo, bản mô tả CTĐT, ĐCCT học phần. 

- Nội dung phát triển CTĐT gồm: 

+ Hoàn thiện mục tiêu của CTĐT đảm bảo phản ánh được sứ mạng, tầm nhìn 
của nhà trường, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học tại Luật Giáo dục đại học 
hiện hành. 

+ Hoàn thiện chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT; xây dựng ma trận phù hợp với 
CĐR và mục tiêu của CTĐT. 

+ Vi chỉnh Cấu trúc CTĐT đảm bảo các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, 
mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm, năng lực; phân công GV đảm bảo hiệu quả.  

+ Xây dựng CTĐT, bản mô tả CTĐT đảm bảo các nội dung theo văn bản 
hướng dẫn và quy định của Bộ GD&ĐT, của nhà trường. 

+ Hoàn thiện ĐCCT/ Hồ sơ học phần/ môn học đáp ứng CĐR của CTĐT; đổi 
mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với mức 
độ đạt được CĐR.  

 3. Kế hoạch cụ thể theo mốc thời gian điều chỉnh CTĐT 
 

TT Thời gian 

thực hiện 

Tên công việc Đơn vị 

thực hiện 

Sản phẩm đạt được Ghi 

chú 

I Lập kế hoạch triển khai 

1.   
 
 

 

 

Trước 
25/2/2023 

Lập KH rà soát, cập 
nhật, điều chỉnh và phát 
triển CTĐT 

Phòng 
QLĐT 

Bản kế hoạch rà soát, cập nhật, 
điều chỉnh và phát triển CTĐT 

 

2.  Thành lập Ban chỉ đạo, 

tiểu ban rà soát, cập 
nhật, điều chỉnh và phát 

triển CTĐT 

P.QLĐT/ 

Khoa/Bộ 
môn 

Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo, các tiểu ban rà soát, cập 
nhật, điều chỉnh và phát triển 

CTĐT 

 

3.  

Thành lập các Tổ soạn 

thảo CTĐT 

P.QLĐT/ 

Khoa  

 

Quyết định thành lập các Tổ 

soạn thảo CTĐT; phân công 

nhiệm vụ cho thành viên của 

Tổ soạn thảo. 

 



3 
 

4.  
Từ 01/3-

15/3/2023 

Triển khai các chương 

trình tập huấn tại các 

khoa, bộ môn 

Khoa/ 

Bộ môn/ 

GV/ 

- Kế hoạch tập huấn cho giảng 

viên 

- Biên bản họp Khoa, bộ môn 

 

II Rà soát, điều chỉnh Mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT 

5.  Trước 

ngày 

25/3/2023 

Thực hiện rà soát, điều 

chỉnh mục tiêu chung, 

mục tiêu cụ thể, CĐR 

Khoa/bộ 

môn 

- Dự thảo mục tiêu chung, mục 

tiêu cụ thể, CĐR 

- Biên bản triển khai, nghiệm 

thu của Khoa/bộ môn và các 
tiểu ban 

 

6.  Trước 

ngày 
10/4/2023 

Hội đồng Khoa học và 

đào tạo trường thẩm 
định mục tiêu, CĐR 

của CTĐT 

Hội đồng 

KH&ĐT 

- Biên bản họp thẩm định CĐR 

- Biên bản tiếp thu góp ý của 
hội đồng thẩm định 

 

7.  Trước 

ngày 

5/5/2023 

Phê duyệt mục tiêu, 

CĐR 

Hiệu 

trưởng 

Quyết định phê duyệt mục 

tiêu, CĐR của CTĐT 

 

III Rà soát, điều chỉnh Cấu trúc chương trình đào tạo  

8.  Trước 

ngày 
10/5/2023 

Thực hiện rà soát, điều 

chỉnh Cấu trúc CTĐT 
theo mục tiêu, CĐR đã 

xây dựng 

Khoa/bộ 

môn 

- Biên bản các lần làm việc cấp 

khoa/bộ môn  
- Báo cáo kết quả điều chỉnh 

Khung CTĐT 

- Dự thảo Cấu trúc CTĐT 

 

9.  Trước 

ngày 

20/5/2023 

Chỉnh sửa hoàn thiện 

Cấu trúc CTĐT và qua 

Hội đồng khoa/bộ môn 

Khoa/bộ 

môn  

- Biên bản tiếp thu ý kiến góp 

ý của các bên liên quan 

- Cấu trúc CTĐT sau tiếp thu ý 
kiến góp ý  

- Biên bản tiếp thu ý kiến của 

Hội đồng khoa/bộ môn 

 

10.  25/5/2023 Ban hành Cấu trúc 

CTĐT 

Hiệu 

trưởng 

Quyết định phê duyệt Khối 

lượng, cấu trúc CTĐT áp dụng 

từ khoá tuyển sinh năm 2023 

 

IV Rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo, bản mô tả CTĐT 

11.  1/6/2023 Triển khai điều chỉnh 
CTĐT, bản mô tả 

CTĐT chi tiết 

Khoa/bộ 
môn 

- Biên bản các lần làm việc cấp 
khoa/bộ môn  

- Báo cáo CTĐT, bản mô tả 

CTĐT chi tiết 

- Dự thảo CTĐT, bản mô tả 
CTĐT chi tiết 

 

12.  15/6/2023 Hội đồng Khoa học và 
đào tạo trường thẩm 

định CTĐT, bản mô tả 

CTĐT 

Hội đồng 
KH&ĐT 

- Biên bản họp thẩm định 
CTĐT, bản mô tả CTĐT 

- Biên bản tiếp thu góp ý của 

hội đồng thẩm định 
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13.  20/6/2023 Ban hành CTĐT, bản 

mô tả CTĐT 

Hiệu 

trưởng  

- Quyết định ban hành CTĐT, 

bản mô tả CTĐT 

 

V Rà soát, điều chỉnh Đề cương chi tiết, hồ sơ môn học/học phần 

14.  25/6/2023 Thực hiện rà soát, điều 
chỉnh ĐCCT, hồ sơ học 

phần/môn học 

Khoa/bộ 
môn 

- Dự thảo ĐCCT, hồ sơ học 
phần/môn học 

 

15.  10/7/2023 Ban chỉ đạo góp ý 
chỉnh sửa đối với 

ĐCCT, hồ sơ môn học/ 

học phần 

Ban chỉ 
đạo 

- Văn bản góp ý chỉnh sửa  

16.  15/7/2023 Chỉnh sửa ĐCCT, hồ 

sơ môn học/ học phần 

Khoa/bộ 

môn 

- Biên bản tiếp thu ý kiến góp ý 

- Sản phẩm sau góp ý 

 

17.  20/7/2023 Ban hành ĐCCT, hồ sơ 
môn học/ học phần 

Hiệu 
trưởng 

Quyết định ban hành Hồ sơ 
học phần 

 

 

4. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, hướng dẫn các Khoa/bộ môn rà soát, cập nhật, 
điều chỉnh Khung CTĐT, CTĐT chi tiết, xây dựng các biểu mẫu liên quan, hoàn thiện 
hồ sơ thẩm định, ban hành và tổ chức triển khai CTĐT, báo cáo tiến độ thực hiện kế 
hoạch cho Ban giám hiệu.  

 - Các Khoa/bộ môn nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến công tác 
rà soát rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT theo kế hoạch, hướng dẫn và 
các yêu cầu của Ban chỉ đạo. Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác rà 
soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT theo yêu cầu.  

 - Các đơn vị Khảo thí - ĐBCLGD; Kế hoạch - Tài chính, Quản trị CSVC phối 
hợp với Phòng QLĐT, Khoa/Bộ môn.  

  Trên đây là Kế hoạch rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển CTĐT sau đại 
học và đại học năm 2023 (định kỳ 2 năm/lần). Đề nghị các đơn vị có liên quan triển 
khai thực hiện nghiêm túc./.  

 
 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG  
- BGH, CTHĐT (b/c); 
- Hội đồng KH&ĐT; 
- Khoa/Bộ môn (để t/h); 

- Lưu VT; QLĐT 
 

                  Lê Thanh Hà 
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